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Chúng ta 

mong đợi điều gì

khi tham gia khóa học này?



• Nắm vững sản phẩm, các quy trình quy 
định và hệ thống đang áp dụng

• Hiểu rõ về quy định phòng chống gian 
lận và các quy tắc ứng xử

MỤC TIÊU KHÓA ĐÀO TẠO
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1. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG
ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

• Là cá nhân quốc tịch Việt Nam và có năng lực hành vi dân 
sự đầy đủ theo quy định pháp luật.

• Tuổi KH:

• Mã sản phẩm SC HI: Từ đủ 25 đến không quá 59 tuổi.

• Sản phẩm SC A, SC B, Sản phẩm giấy chứng nhận 
đăng ký xe: Từ đủ 18 đến không quá 59 tuổi.

• Các Sản phẩm còn lại: Từ đủ 20 đến không quá 59 tuổi.

• KH sinh sống và làm việc theo quy định từng mã sản phẩm 
thuộc khu vực hoạt động của SHB Finance từng thời kỳ.

• Thu nhập: ≥ 3 triệu/tháng.

• Mục đích vay tiêu dùng.

• Không có nợ xấu & có thiện chí trả nợ.

• Không thuộc các ngành nghề đặc thù.



1. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG
CÁC NGÀNH NGHỀ ĐẶC THÙ

Kinh doanh tại địa điểm không cố định

Buôn bán hàng rong, xe ôm, bán vé số dạo

Hoạt động trong nghề biển

Kinh doanh các ngành/nghề như: cho vay/cầm đồ, chơi 
hội (chơi hụi, biêu, phường), cá độ.

Kinh doanh các loại pháo, chất nổ và các vật liệu nổ 
công nghiệp.

Ngành nghề về tâm linh

Kinh doanh trá hình hoặc các hoạt động tệ nạn xã hội

Kinh doanh các ngành nghề cấm theo quy định của 
Pháp luật Việt Nam



1. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG
QUY ĐỊNH SẢN PHẨM CHUNG

NỘI DUNG DIỄN GIẢI

Thời hạn vay

(Bước nhảy tối thiểu 3 tháng)

Khoản vay < 20 triệu: 12-24 tháng

Khoản vay ≥ 20 triệu: 12-36 tháng

Phí bảo hiểm

sức khỏe người vay tín dụng
7.5% * Số tiền cho vay không bao gồm Phí bảo hiểm



1. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG

1.1 SẢN PHẨM SC – VAY THEO LƯƠNG

• SC A (Công ty CAT A): Khoản vay cao, Lãi suất thấp

• SC B (Công ty CAT B): Khoản vay cao, Lãi suất ưu đãi

• SC HI (Không yêu cầu CAT): Không chứng minh thu nhập

KH là cán bộ, công nhân viên, người lao 

động hưởng lương từ các Doanh nghiệp, 

tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị hành 

chính sự nghiệp, hợp tác xã,....



1.1 SẢN PHẨM SC: SC A, SC B, SC HI

I. CUNG CẤP BHYT

MÃ SẢN PHẨM SC A SC B SC HI

ĐIỀU

KIỆN

BHYT Thể hiện 1 trong các mã đầu ngữ: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, HD, CA, CY, QN

BQ 3 tháng lương gần 

nhất
≥ 4 triệu ≥ 3 triệu

LÃI SUẤT NĂM 44% 50% 57%

KHOẢN VAY
(8 lần lương tối thiểu vùng)

10-35,36 triệu

(8 lần lương tối thiểu vùng)

10-35 triệu

CHỨNG TỪ BỔ SUNG

- Cung cấp BHYT: Thể hiện Tên công ty, hoặc

- Thể hiện thông tin trung tâm y tế/ trạm y tế/ cơ sở y tế/ hình thức tương đương với 

trung tâm y tế của công ty (Ví dụ: Trung tâm y tế công ty Than Quảng Ninh)

- Nếu BHYT không thể hiện Tên công ty, bổ sung thêm 1 trong những giấy tờ có 

thể hiện Tên công ty sau:

+ Thẻ NV của KH: Thẻ giấy có đóng dấu công ty/ Thẻ cứng/ Thẻ tên và có thể hiện 

Tên công ty/ Tên thương hiệu, Logo công ty

+ Ảnh chụp màn hình tra cứu thông tin BHYT/BHXH thể hiện Tên công ty

+ Bảo hiểm sức khỏe thể hiện Tên công ty mua cho KH

+ Hợp đồng lao động có thời hạn ≥ 12 tháng và còn thời hạn hiệu lực > 1 tháng

+ Xác nhận thông tin KH theo Biểu mẫu SHBFC từng thời kỳ

+ Chứng từ chứng minh nơi công tác tương đương

+ Sao kê lương thể hiện Tên công ty

+ Bổ sung thêm BHYT mẫu cũ (15 ký tự) có thể hiện Tên công ty

- Cung cấp BHYT tra cứu online: yêu 

cầu có thời gian đóng BHYT ≥ 3 năm.



1.1 SẢN PHẨM SC: SC A, SC B

II. CUNG CẤP CHỨNG TỪ CÔNG TÁC/ THU NHẬP 

MÃ SẢN PHẨM SC A SC B

ĐIỀU

KIỆN
BQ 3 tháng lương

gần nhất
≥ 4 triệu

LÃI SUẤT NĂM 44% 50%

KHOẢN VAY
(7 lần thu nhập)

10-70 triệu

(6 lần thu nhập)

10-70 triệu

CHỨNG TỪ BỔ SUNG

Cung cấp một trong các chứng từ sau:

- Hợp đồng lao động có thời hạn ≥ 12 tháng và còn thời hạn hiệu lực >1 tháng; hoặc

- Xác nhận lương 3 tháng gần nhất; hoặc

- Bảo hiểm xã hội; hoặc

- Sao kê lương 3 tháng gần nhất có thể hiện Tên công ty của 1 trong 3 tháng:

+ Sao kê giấy có mộc xác nhận của ngân hàng; hoặc

+ Sao kê điện tử trên Internet Banking/ Mobile Banking và bổ sung 01 ảnh chụp thể hiện giao dịch trả lương của 1 trong 03 tháng 

lương gần nhất là: Tin nhắn SMS hoặc Smart SMS (chức năng nhận tin thông báo số dư trên Mobile Banking) hoặc Email từ ngân 

hàng thông báo biến động số dư.

* Hạn mức cho vay được xác định dựa theo thông tin thu nhập thể hiện trên chứng từ Khách hàng cung cấp. Nếu Khách hàng có nhu 

cầu tăng hạn mức cho cho vay thì cung cấp thêm chứng từ chứng minh thu nhập.

* Nội dung cần thể hiện trên chứng từ sẽ theo quy định của sản phẩm và quy định Quản trị rủi ro hiện hành.

* Đối với mã sản phẩm SC B tại các Tỉnh/TP (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Tiền 

Giang): Yêu cầu bổ sung chứng từ bắt buộc là thông tin thẻ BHYT (như hình chụp thẻ bản cứng, hình chụp thẻ trên trang web BHYT, 

thông tin số thẻ BHYT, …) trên hồ sơ vay vốn để cán bộ thẩm định có thể kiểm tra, xác minh được thông tin này. Tỉnh/TP áp dụng là 

Tỉnh/TP sinh sống của KH.



1.1 SẢN PHẨM SC: SC A, SC B

LƯU Ý

Bảo hiểm y tế

- Đối với BHYT mẫu mới (10 ký tự): Yêu cầu bổ sung thêm màn hình tra cứu thông tin BHYT trên Cổng thông tin điện tử BHXH có các

đầu ngữ theo quy định.

- Nếu KH mất BHYT: Cung cấp Mã thẻ BHYT và Hình chụp tra cứu kèm đường link tra cứu thông tin BHYT trên Cổng thông tin điện tử 

BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội

- Ảnh chụp màn hình tra cứu bảo hiểm xã hội trên App điện thoại "VssID" thể hiện đầy đủ thông tin KH theo quy định sản phẩm hiện 

hành của SHB FC, hoặc

- Cung cấp Hình chụp tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam thể hiện thông tin mức lương đóng 1 tháng gần  nhất 

và Tên công ty (nếu có), kèm theo:

+ Mã số BHXH, hoặc

+ Sổ bảo hiểm xã hội.



1.1 SẢN PHẨM SC: SC HI

LƯU Ý

Hướng dẫn điền thu nhập SC HI

- Trường hợp KH chỉ cung cấp BHYT không cung cấp thêm chứng từ chứng minh thu nhập thì điền thu nhập KH bằng mức 

lương tối thiểu vùng quy định từng thời kỳ, hiện tại là 4.420.000VNĐ.

- Trường hợp KH cung cấp BHYT và bổ sung thêm chứng từ chứng minh thu nhập cao hơn mức lương tối thiểu vùng thì điền 

thu nhập KH bằng với thu nhập trên chứng từ chứng minh thu nhập mà KH cung cấp. Chấp nhận các chứng từ bổ sung sau:

1. 1 SMS lương tháng gần nhất (yêu cầu chup full màn hình điện thoại, chỉ chấp nhận tin nhắn đến từ tin nhắn tổng đài, 

không chấp nhận đầu số di động bình thường nhắn tin), hoặc

2. 1 Email lương tháng gần nhất, hoặc

3. 1 Màn hình Mobile banking lương tháng gần nhất, hoặc

4. 1 Màn hình Internet banking lương tháng gần nhất, hoặc

5. 1 Màn hình VSSID thể hiện mức lương đóng BHXH của 1 trong 3 tháng gần nhất cao hơn mức lương bình quân vùng, 

hoặc

6. Hợp đồng lao động, phụ lục HĐLĐ, quyết định nâng lương, các loại chứng từ…. thể hiện mức lương cao hơn lương bình 

quân vùng, hoặc

7. Xác nhận lương/ Phiếu lương có mộc tròn tháng gần nhất thể hiện mức lương cao hơn bình quân.

*** Cách điền thu nhập: 

- Thu nhập 3 tháng lương gần nhất trên hệ thống LOS/ Phiếu thông tin: ĐVKD nhập liệu bằng nhau trên chứng từ chứng minh 

thu nhập hoặc mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

- Chứng từ chứng minh thu nhập sẽ upload vào trường “Bảo hiểm y tế” trên hệ thống Los.

Hiệu lực áp dụng: Từ ngày 22/06/2022.

KV triển khai sản phẩm Theo vùng hoạt động SHB FC từng thời kỳ



1. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG

LIC 01
LIC 
02

LIC 
03

LIC 
04

LIC 
05

1.2 SẢN PHẨM LIC – HĐ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Khách hàng hoặc Vợ/Chồng KH 

có tham gia mua hợp đồng bảo 

hiểm nhân thọ đang hoạt động tại 

Việt Nam…



1.2 SẢN PHẨM LIC: LIC 05, LIC 04, LIC 03, LIC 02, LIC 01

MÃ SẢN PHẨM LIC 05 LIC 04 LIC 03 LIC 02 LIC 01

ĐIỀU

KIỆN

Đối tượng KH KH hoặc Vợ/Chồng KH đứng tên bên mua bảo hiểm

Chứng từ thanh toán

phí bảo hiểm

- Chấp nhận hóa đơn đóng phí BH có thể hiện chữ "Phí bảo hiểm 

khôi phục hợp đồng" trong trường hợp HĐ BHNT đã bị gián đoạn 

và KH đã khôi phục hiệu lực HĐ BHNT từ 3 tháng trở lên tính 

từ ngày khôi phục hiệu lực đến thời điểm KH nộp hồ sơ vay.

- Chấp nhận hiệu lực của biên lai đóng phí bảo hiểm: thời điểm 

đóng phí thực tế vượt quá thời gian gia hạn của công ty bảo hiểm 

so với ngày đóng phí quy định trên HĐBH trong trường hợp HĐBH 

còn hiệu lực/đã khôi phục hợp đồng.

- Không chấp nhận hóa đơn đóng phí BH có thể hiện chữ "Phí bảo hiểm khôi phục 

hợp đồng". Ngoại lệ trường hợp HĐ BHNT đã bị gián đoạn và KH đã khôi phục 

hiệu lực hợp đồng BHNT từ 6 tháng trở lên tính từ ngày khôi phục hiệu lực đến 

thời điểm KH nộp hồ sơ vay.

- Thời điểm đóng phí thực tế không vượt quá thời gian gia hạn của cty bảo hiểm (tối 

đa là 70 ngày) so với ngày đóng phí quy định trên HĐBH (để đảm bảo HĐBH của 

KH không bị mất hiệu lực tạm thời) trừ trường hợp KH bổ sung xác nhận gia hạn kỳ 

hạn trả phí của cty bảo hiểm hoặc theo quy định của P. CSRR từng thời kỳ.

Hiệu lực BHNT ≥ 12 tháng ≥ 6 tháng ≥ 12 tháng ≥ 6 tháng

Phí đóng bảo hiểm năm Phí ≥ 6 triệu Phí ≥ 3 triệu Phí ≥ 6 triệu 3 triệu ≤ Phí < 6 triệu Phí ≥ 3 triệu

LÃI SUẤT NĂM 41% 51% 40% 46% 50%

KHOẢN VAY 10-70 triệu 10-50 triệu 15-70 triệu 10-70 triệu 10-50 triệu

CHỨNG TỪ 

BỔ SUNG

1. Chứng từ Hợp

đồng BHNT

Cung cấp một trong những giấy tờ sau:

1. Hợp đồng BHNT

2. Phụ lục hợp đồng BHNT

3. Các chứng từ tương đương khác chứng minh KH hoặc Vợ/Chồng KH sở hữu hợp đồng BHNT

2. Chứng từ đóng

phí BHNT

Cung cấp một trong những giấy tờ sau:

- Biên lai/ Phiếu thu/ Hóa đơn thanh toán phí BHNT/ Ảnh chụp màn hình lịch sử đóng phí qua Mobile Banking, Internet

Banking, Ví Momo:

+ 1 kỳ gần nhất nếu hợp đồng BHNT đóng phí theo năm/ nửa năm/ quý, hoặc

+ 3 kỳ gần nhất nếu hợp đồng BHNT đóng phí theo tháng, hoặc

- Sao kê chi tiết tài khoản thể hiện giao dịch nộp phí BHNT

Hoặc Cung cấp 

chứng từ Online

Đường link, user, password và hình chụp tra cứu thông tin BHNT trên Website/App Mobile thông tin điện tử trực tuyến của công ty BHNT thể hiện tối 

thiểu các thông tin sau:

- Họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD Bên mua BHNT;

- Số Hợp đồng BHNT;

- Kỳ đóng phí BHNT;

- Ngày hiệu lực;

- Số tiền đóng phí BHNT.



1.2 SẢN PHẨM LIC: LIC 05, LIC 04, LIC 03, LIC 02, LIC 01

LƯU Ý

Chứng từ chứng minh MQH - Nếu Vợ/Chồng KH đứng tên bên mua bảo hiểm, yêu cầu bổ sung thêm: Giấy đăng ký kết hôn/ Giấy khai sinh của con

Số hợp đồng BHNT

- Mỗi số hợp đồng chỉ được phép cho vay 1 khoản vay đang còn hiệu lực

- Cách nhập số Hợp đồng BHNT:

+ Trường hợp số Hợp Đồng BHNT bao gồm ký tự số và ký tự đặc biệt như “-, /, +..” thì khi nhập lên hệ thống LOS chỉ nhập ký 

tự số, không nhập ký tự đặc biệt.

+ Trường hợp số Hợp Đồng BHNT bao gồm ký tự số và chữ “A,B,C ..” thì khi nhập lên hệ thống LOS chỉ nhập ký tự số, không 

nhập ký tự chữ.

+ Trường hợp số Hợp Đồng BHNT bao gồm các chữ số 0 thì khi nhập lên hệ thống LOS yêu cầu nhập đầy đủ các chữ số 0. 

Nếu người mua BH được sang tên Thời hạn sang tên phải bằng tối thiểu quy định về thời gian hiệu lực HĐBH theo quy định sản phẩm

Thay đổi kỳ hạn đóng phí Yêu cầu KH cung cấp hồ sơ chứng từ theo quy định sản phẩm

Thay đổi mức phí đóng bảo hiểm

thực tế so với mức đóng phí trên

HĐ BHNT từ 6 tháng trở lên

- Nếu KH giảm phí bảo hiểm: Áp dụng mức phí mới để tính hạn mức vay cho KH

- Nếu KH tăng phí bảo hiểm và:

+ Có nhu cầu vay với Khoản vay thấp: Áp dụng mức phí cũ để tính hạn mức vay cho KH.

+ Có nhu cầu vay với Khoản vay cao hơn: Yêu cầu KH cung cấp thêm chứng từ đóng phí bảo hiểm mới:

++ 01 biên lai đóng phí cách 6 tháng thể hiện thay đổi mức phí bảo hiểm mới; hoặc

++ Giấy xác nhận của Công ty BHNT về việc thay đổi mức phí bảo hiểm.

KV triển khai sản phẩm Theo vùng hoạt động SHB FC từng thời kỳ



1. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG

1.3 SẢN PHẨM BKAC - TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

KH đang sử dụng tài khoản tại 

ngân hàng bất kỳ và có phát sinh 

giao dịch liên tục trong 3 kỳ gần 

nhất

• Khoản vay cao

• Lãi suất thấpBKAC 02

• Khoản vay cao

• Lãi suất ưu đãiBKAC 01



1.3 SẢN PHẨM BKAC: BKAC 02, BKAC 01

MÃ SẢN PHẨM BKAC 02 BKAC 01

ĐIỀU

KIỆN

Sao kê tài 

khoản

- Yêu cầu có phát sinh giao dịch ghi có được chấp nhận trong 3 tháng liên tục gần nhất và tối thiểu có 1 giao dịch ghi có được chấp nhận 

mỗi tháng.

- Giao dịch ghi CÓ không được chấp nhận:

+ Giao dịch thể hiện thông tin KH nhận tiền vay hoặc được giải ngân từ các tổ chức tài chính/ tín dụng/ cá nhân

+ Giao dịch thể hiện Lãi tiền gửi từ Tài khoản ngân hàng/ Tài khoản thanh toán/ Sổ tiết kiệm có giá trị ghi có nhỏ hơn (<) 20 .000 đồng

+ Giao dịch thể hiện thông tin KH tự chuyển khoản cho chính mình

+ Giao dịch thể hiện thông tin KH đứng tên nhận tiền hộ/ nhận thay cho người khác (Không phải tiền của KH)

+ Các giao dịch bất thường, nghi vấn KH tự tạo các bút toán chuyển tiền cho chinh mình

Số dư bình 

quân

SDBQ 1 tháng ≥ 1 triệu và

SDBQ 3 tháng ≥ 4 triệu

SDBQ 1 tháng ≥ 500 ngàn và

SDBQ 3 tháng ≥ 2 triệu

LÃI SUẤT NĂM 47% 50%

KHOẢN VAY
(12 x SDBQ 3 tháng)

10-70 triệu

(12 x SDBQ 3 tháng)

10-50 triệu

CHỨNG TỪ BỔ SUNG

- Sao kê tài khoản tối thiểu 03 tháng liên tục gần nhất:

+ Sao kê giấy có mộc xác nhận của ngân hàng, hoặc

+ Sao kê điện tử trên Internet Banking/ Mobile Banking và bổ sung 01 ảnh chụp của 1 giao dịch bất kỳ có thể hiện trên sao kê cung cấp là: 

Tin nhắn SMS hoặc Smart SMS (chức năng nhận tin thông báo số dư trên Mobile Banking) hoặc Email từ ngân hàng thông báo: biến động 

số dư hoặc giao dịch ghi có/nợ.

- Sao kê tài khoản 04 tháng liên tục gần nhất nếu trong đó:

+ 01 tháng không phát sinh giao dịch ghi có; hoặc

+ 01 tháng phát sinh tất cả các giao dịch ghi có thuộc các giao dịch không được chấp nhận theo quy định SHB FC.



1.3 SẢN PHẨM BKAC: BKAC 02, BKAC 01

LƯU Ý

Ngày sao kê tài khoản
Sao kê được lấy từ ngày 01 tháng N-3 tới ngày cuối của tháng N-1 (Ví dụ: KH nộp ĐNVV ngày 01/11/2020, yêu cầu cung 

cấp sao kê tài khoản từ ngày 01/08/2020 đến 31/10/2020). Lưu ý sao kê phải hết ngày cuối cùng của tháng N-1.

SDBQ 1 tháng
= (GD ghi CÓ lớn nhất "Max" của tháng + GD ghi CÓ nhỏ nhất "Min" của tháng) / 2

- Trong 1 tháng chỉ có 1 GD ghi CÓ thì SDBQ 1 tháng = (GD ghi CÓ + 0)/2

- Trong 1 tháng có 2 GD ghi CÓ bằng nhau thì SDBQ 1 tháng =  1 GD ghi CÓ

SDBQ 3 tháng = (SDBQ tháng thứ 1 + SDBQ tháng thứ 2 + SDBQ tháng thứ 3) / 3

KV triển khai sản 

phẩm

Theo vùng hoạt động SHB FC từng thời kỳ, ngoại trừ Team Quảng Ninh 2 và các mã sản phẩm thuộc các Tỉnh 

sau:

- BKAC 01: Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh.

- BKAC 02: Phú Thọ.



1. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG

1.4 SẢN PHẨM CI – THÔNG TIN LỊCH SỬ TÍN DỤNG 

Khách hàng có thông tin lịch sử tín 

dụng tại các tổ chức tín dụng đang 

hoạt động tại Việt Nam, ngoại trừ 

SHB Finance

• Khoản vay cao

• Lãi suất thấpCI 02

• Khoản vay cao

• Lãi suất ưu đãiCI 01



1.4 SẢN PHẨM CI – THÔNG TIN LỊCH SỬ TÍN DỤNG 

SẢN PHẨM CI 02
MÃ SẢN PHẨM CI 02

ĐIỀU

KIỆN

Thông tin lịch sử tín

dụng

- KH đã tất toán khoản vay/ hoàn thành nghĩa vụ thanh toán khoản vay tại tất cả các TCTD và thời hạn KH 

tất toán/ hoàn thành nghĩa vụ thanh toán không quá 12 tháng gần nhất (Yêu cầu khoản vay đã trải qua đủ 4 

kỳ thanh toán trước khi tất toán/ hoàn thành nghĩa vụ thanh toán); hoặc

- KH đang sử dụng Thẻ tín dụng tại các TCTD và có phát sinh giao dịch trong 12 tháng gần nhất

LÃI SUẤT NĂM 52%

KHOẢN VAY 10-50 triệu

CHỨNG TỪ BỔ SUNG

- Đối với KH đã tất toán khoản vay:

+ Giấy xác nhận đã tất toán Hợp đồng vay; hoặc

+ Hợp đồng đã tất toán/ hoàn thành thanh toán khoản vay; hoặc

+ Ảnh chụp màn hình kết quả tra cứu thông tin Hợp đồng đã tất toán/ hoàn thành thanh toán trên website 

TCTD; hoặc

+ Email/ SMS của TCTD thông báo hợp đồng đã tất toán/ hoàn thành thanh toán hợp đồng vay; hoặc

+ Thông tin tra cứu PCB/CIC chi tiết do Khách hàng truy vấn trên Website/ Ứng dụng của Công ty Cổ Phần 

thông tin tín dụng Việt Nam (PCB) hoặc Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC). Không chấp 

nhận PCB/CIC chi tiết được tra cứu từ bên thứ 3.

- Đối với KH đang sử dụng thẻ tín dụng:

Lưu ý: Tháng N là tháng có phát sinh giao dịch thẻ trong 12 tháng gần nhất

+ Sao kê tài khoản thẻ tín dụng của tháng N; hoặc

+ Màn hình kết quả tra cứu của tháng N trên website TCTD/ cổng thanh toán điện tử của bên thứ 3 (Ví 

Momo, Airpay, Mobile app Banking, …); hoặc

+ Email/SMS của TCTD gửi sao kê thẻ/ thông tin giao dịch thẻ của tháng N; hoặc

+ Thông tin tra cứu PCB/CIC chi tiết do Khách hàng truy vấn trên Website/ Ứng dụng của Công ty Cổ Phần 

thông tin tín dụng Việt Nam (PCB) hoặc Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC). Không chấp 

nhận PCB/CIC chi tiết được tra cứu từ bên thứ 3.



1.4 SẢN PHẨM CI – THÔNG TIN LỊCH SỬ TÍN DỤNG 

SẢN PHẨM CI 01
MÃ SẢN PHẨM CI 01

ĐIỀU

KIỆN
Thông tin lịch sử tín dụng

KH hiện đang có khoản vay còn hiệu lực tại TCTD và đã thanh toán tối thiểu:

- 4 kỳ nếu thời hạn vay ≤ 12 tháng

- 6 kỳ nếu thời hạn vay > 12 tháng trở lên

LÃI SUẤT NĂM 54%

KHOẢN VAY 10-50 triệu

CHỨNG TỪ BỔ SUNG

- Màn hình lịch sử thanh toán có thể hiện thông tin của khoản vay trên website 

TCTD/ cổng thanh toán điện tử của bên thứ 3 (Ví Momo, Airpay,...); hoặc

- Giấy xác nhận khoản vay tại TCTD; hoặc

- Hợp đồng tín dụng đang vay tại TCTD; hoặc

- Email/ SMS của TCTD gửi thông tin HĐ đang vay; hoặc

- 1 Biên lai thanh toán kỳ của kỳ gần nhất và 1 biên lai thanh toán của kỳ xa nhất

thể hiện KH đã trải qua đủ kỳ hạn quy định; hoặc

- Giấy in tra cứu lịch sử thanh toán tại các bên thứ 3 (Ví Momo, Airpay,...); hoặc

- Thông tin tra cứu PCB/CIC chi tiết do Khách hàng truy vấn trên Website/ Ứng 

dụng của Công ty Cổ Phần thông tin tín dụng Việt Nam (PCB) hoặc Trung tâm 

thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC). Không chấp nhận PCB/CIC chi tiết 

được tra cứu từ bên thứ 3.



1.4 SẢN PHẨM CI – THÔNG TIN LỊCH SỬ TÍN DỤNG 

LƯU Ý

Thông tin quan hệ TCTD

- Không áp dụng cho KH đang có dư nợ tại SHB FC

- Trường hợp KH đang có khoản vay tại FeCredit, yêu cầu:

• Số kỳ đã thanh toán tại FE Credit ≥ 9 kỳ

• Số kỳ đã thanh toán tại Fe Credit < 9 kỳ với điều kiện:

o Khoản vay > 5 triệu đã thanh toán đủ số kỳ tối thiểu theo quy định sản phẩm CI 01 (4 kỳ nếu thời hạn 

vay ≤ 12 tháng, 6 kỳ nếu thời hạn vay > 12 tháng); và

o Theo điều kiện lọc ở TTTĐ nội dung chiến thuật đã được thông qua.

Tiêu chí kiểm tra các loại 

chứng từ cung cấp

(Chấp nhận cung cấp nhiều 

loại chứng từ có tính mắc 

xích và liên kết với nhau 

(Cùng Tên KH/ cùng mã hợp 

đồng,...) đảm bảo thông tin rõ 

và đầy đủ làm bộ chứng từ 

sản phẩm)

Đối với KH đã tất toán/ hoàn thành 

nghĩa vụ thanh toán khoản vay (CI 02): 

Chứng từ cung cấp bao gồm nhưng 

không giới hạn các thông tin sau:

- Tên TCTD;

- Thông tin chủ Hợp đồng: Họ tên KH, Số 

CMND/CCCD (nếu có);

- Số hợp đồng;

- Tình trạng hợp đồng tín dụng đã tất 

toán (Hết hiệu lực)/ hoàn thành nghĩa vụ 

thanh toán.

Đối với KH đang sử dụng thẻ tín 

dụng (CI 02): Chứng từ cung cấp 

bao gồm nhưng không giới hạn các 

thông tin sau:

- Tên TCTD phát hành thẻ;

- Thông tin chủ thẻ là KH;

- Ngày tháng năm sao kê/ Ngày giao 

dịch;

- Thông tin phát sinh giao dịch thẻ.

Đối với mã sản phẩm CI 01: 

Chứng từ cung cấp bao gồm nhưng 

không giới hạn các thông tin sau:

- Tên TCTD mà KH đang vay;

- Thông tin chủ hợp đồng: Họ tên 

KH, Số CMND/CCCD (nếu có);

- Số hợp đồng;

- Số kỳ đã hoàn thành thanh toán.

Check CIC S37 không có 

mã CIC hoặc CIC không thể 

hiện thông tin KH

Chấp nhận NVKD bổ sung thêm file tra cứu PCB có thông tin KH

Khu vực triển khai sản 

phẩm

Theo vùng hoạt động SHB FC từng thời kỳ, ngoại trừ các mã sản phẩm thuộc các tỉnh sau:

- CI 01: Tây Ninh, Thanh Hóa, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

- CI 02: Thái Nguyên, Hà Nội.



1.4 SẢN PHẨM CI – THÔNG TIN LỊCH SỬ TÍN DỤNG 

STT TCTD Viết tắt

1 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam VCB

2 Ngân hàng TMCP Đông Á DongABank

3 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank

4 Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB

5
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

Nam
BIDV

6 Ngân hàng TMCP Nam Á NamABank

7 Ngân hàng TMCP An Bình ABBank

8 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

9 Ngân hàng TMCP Á Châu ACB

10 Ngân hàng Công Thương VN VietinBank

11 Khối KH Đại chúng OCB OCB

12 Công ty tài chính Home Credit Home Credit

STT TCTD Viết tắt

13 Công ty tài chính HDSaison HDSaison

14
Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam 
Thịnh Vượng SMBC

VPB SMBC FC

15 Công ty tài chính Mirae Asset Việt Nam MAFC

16 Công ty tài chính VietCredit VietCredit

17 Công ty tài chính Điện lực (Easy Credit) Mcredit

18 Công ty tài chính MB Shinsei Easy Credit

19 Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPBank

20 Ngân hàng Bản Việt VietCapital Bank

21 Công ty TNHH Việt Tín

22 Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB

23 Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam CIMB

24
Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt 

Nam

Hong Leong 

Bank

DANH SÁCH CÁC TCTD ĐƯỢC CHẤP NHẬN VAY VỐN MÃ SẢN PHẨM CI 02

*** Riêng KH đã tất toán/ hoàn thành nghĩa vụ thanh toán khoản vay ngoài 24 TCTD trên, yêu cầu KH cung cấp chứng từ:

• Thông tin Hợp đồng vay (cũ) và Sao kê 3 kỳ thanh toán gần nhất của khoản vay, hoặc

• Hình ảnh màn hình tra cứu trên đường link/app tại TCTD đã tất toán (ngoài danh sách trên) thể hiện được các thông tin 

KH, thông tin khoản vay, lịch sử thanh toán kèm user + pass (TTTĐ có thể tra cứu xác minh lại thông tin).



1. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG

1.5 SẢN PHẨM N-LIC – HĐBH SỨC KHỎE/PHI NHÂN THỌ 

Khách hàng có tham gia mua hợp 

đồng bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo 

hiểm phi nhân thọ vật chất xe cơ giới 

tại các công ty kinh doanh bảo hiểm 

theo hướng dẫn từng thời kỳ

• Khoản vay cao

• Lãi suất thấpN-LIC 01



1.5 SẢN PHẨM NLIC: N-LIC 01

MÃ SẢN PHẨM N-LIC 01

ĐIỀU

KIỆN

Đối tượng mua bảo 

hiểm
Khách hàng

Thời hạn và hiệu lực
- Thời hạn HĐBH ≥ 12 tháng

- Hiệu lực ≥ 3 tháng, và còn thời hạn ít nhất 1 tháng

Phân loại bảo hiểm
Bảo hiểm sức khỏe

(Bảo hiểm sức khỏe của các cty BHPNT)

Bảo hiểm phi nhân thọ

(Bảo hiểm vật chất xe cơ giới của các cty 

BHPNT)

Phí đóng bảo hiểm năm BHSK ≥ 1 triệu BHPNT ≥ 3 triệu

LÃI SUẤT NĂM 47%

KHOẢN VAY 10-50 triệu

CHỨNG TỪ 

BỔ SUNG
Chứng từ bảo hiểm

Cung cấp một trong những giấy tờ sau:

- Thông tin tra cứu Hợp đồng bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm/ Thẻ bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm,

hoặc

- Hóa đơn/ Biên lai/ Phiếu thu/ Sao kê chi tiết thể hiện thanh toán Phí bảo hiểm

Chấp nhận KH sử dụng nhiều loại chứng từ làm bộ chứng từ để thỏa mãn yêu cầu sản phẩm



1.5 SẢN PHẨM NLIC: N-LIC 01

LƯU Ý

Số hợp đồng bảo hiểm

- Mỗi số hợp đồng chỉ áp dụng cho 1 khoản vay còn hiệu lực

- Cách nhập số Hợp đồng bảo hiểm: là các ký tự bao gồm chữ, số, ký tự đặc biệt yêu cầu nhập đầy đủ thông 

tin theo chứng từ. Thông tin yêu cầu nhập sẽ bắt đầu sau dấu “:” và nếu không có số HĐ thì không chấp nhận.

Danh sách công ty kinh doanh 

bảo hiểm được chấp nhận
Áp dụng theo hướng dẫn sản phẩm ban hành từng thời kỳ

Kiểm tra thông tin chứng từ có 

thể hiện các nội dung

- Thông tin bên mua bảo hiểm là KH;

- Đối tượng bảo hiểm là con người/ tài sản;

- Số tiền bảo hiểm/ giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản;

- Mức phí bảo hiểm;

- Thời hạn, hiệu lực

Đối với Bảo hiểm Xe cơ giới tự 

nguyện

Yêu cầu KH cung cấp thêm chứng từ thể hiện KH là chủ sở hữu phương tiện như: Giấy Chứng nhận đăng ký 

xe, Đăng kiểm xe cơ giới, Chủ sở hữu tài sản hoặc các chứng từ tương đương khác. Chứng từ thể hiện KH là 

chủ sở hữu phương tiện yêu cầu có tối thiểu các thông tin sau:

+ Họ tên KH;

+ Địa chỉ;

+ Biển số đăng ký;

+ Ngày cấp, nơi cấp, họ tên và chữ ký của người cấp, có con dấu rõ ràng, không bị biến dạng.

Khu vực triển khai sản phẩm Theo vùng hoạt động SHB FC từng thời kỳ, ngoại trừ tỉnh Hậu Giang



1. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG

1.6 SẢN PHẨM CCL – GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE 

Khách hàng là chủ sở hữu phương tiện 

và được ghi nhận trên Giấy chứng 

nhận đăng ký xe của phương tiện

• Khoản vay cao

• Lãi suất thấpCCL 01



1.6 SẢN PHẨM CCL: CCL 01

MÃ SẢN PHẨM CCL 01

ĐIỀU

KIỆN

Đối tượng đứng tên trên 

CNĐKX
Khách hàng đứng tên trên CNĐKX và sinh sống tại địa chỉ thường trú

Dòng xe hỗ trợ

- Mô tô, xe máy: Các dòng xe của hãng: Honda, Yamaha, SYM, Piaggio, Vespa, Suzuki

- Ô tô tất cả các dòng sử dụng tại Viêt Nam

- Giá trị dòng xe: Từ 20 triệu đồng trở lên

Thời hạn hiệu lực xe
- Xe máy, mô tô: 3-36 tháng

- Ô tô: 3-60 tháng

Thời gian KH sử dụng xe ≥ 3 tháng

LÃI SUẤT NĂM 57%

KHOẢN VAY
(Hạn mức cho vay = Giá trị dòng xe - Khấu hao)

10-50 triệu

CHỨNG 

TỪ BỔ 

SUNG

1. Chứng từ chứng nhận 

đăng ký xe

Cung cấp đầy đủ các chứng từ sau:

- Hình chụp KH cùng với NVKD/Courier cầm CNĐKX

- Ảnh chụp 2 mặt CNĐKX

- Ảnh chụp xe cùng với KH

- Ảnh chụp Biển số xe: Yêu cầu thấy quốc huy dập nổi Việt Nam

- Ảnh chụp màn hình tra cứu giá trị xe trên website theo hướng dẫn sản phẩm

- Ảnh chụp màn hình tra cứu tại link: https://thuxe.vn/xe/tra-cuu-so-khung hoặc App "thuxe.vn" (Đối với 

CNĐKX không có ngày đăng ký lần đầu)

2. Chứng từ giấy phép 

lái xe
Ảnh chụp 2 mặt Giấy phép lái xe



1.6 SẢN PHẨM CCL: CCL 01

LƯU Ý
Giấy CNĐKX Mỗi giấy CNĐKX chỉ được phép cho vay 1 khoản vay còn hiệu lực

Trường hợp KH sở hữu xe 

có ngày cấp CNĐKX khác 

với ngày đăng ký lần đầu 

thể hiện trên CNĐKX

- Thay đổi thông tin chủ sở hữu phương tiện, yêu cầu Ngày cấp lại CNĐKX ≥ 3 tháng so với ngày KH nộp ĐNVV

- Thay đổi các thông tin khác ngoài thông tin trên, STSD sẽ được tính dựa vào ngày đăng ký xe lần đầu

Hướng dẫn đường link tra 

cứu Giá niêm yết theo thứ 

tự ưu tiên (i,ii,...)

Giá xe mô tô, xe máy:

i. https://vnexpress.net/interactive/2016/bang-gia-xe-may

ii. https://giaxe.2banh.vn

iii. https://xemaynhapkhau.vn

Giá xe ô tô:

i. https://vnexpress.net/interactive/2016/bang-gia-xe

ii. https://giaxeoto.vn/gia-xe

Trường hợp chứng nhận 

đăng ký xe không có thông 

tin "Ngày đăng ký lần đầu"

- Tra cứu "Số khung" trên link https://thuxe.vn/xe/tra-cuu-so-khung hoặc App "thuxe.vn"

 Kết quả: Năm sản xuất

- Nhập ngày đăng ký lần đầu: 01/01/Năm sản xuất

Khu vực triển khai sản 

phẩm
Theo vùng hoạt động SHB FC từng thời kỳ, ngoại trừ Tỉnh Thanh Hóa, Hậu Giang, Kon Tum.

https://vnexpress.net/interactive/2016/bang-gia-xe-may
https://giaxe.2banh.vn/
https://xemaynhapkhau.vn/
https://vnexpress.net/interactive/2016/bang-gia-xe
https://giaxeoto.vn/gia-xe
https://thuxe.vn/xe/tra-cuu-so-khung


1. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG

1.7 SẢN PHẨM HC – VAY THEO TỰ DOANH

Khách hàng là cá nhân có thu nhập tự 

doanh tại địa điểm kinh doanh cố định

• Thời gian kinh doanh ≥ 24 tháng

• Khoản vay cao

• Lãi suất thấp

HCL 02, HCL 01

• Thời gian kinh doanh ≥ 12 tháng

• Khoản vay cao

• Lãi suất ưu đãi

HCM 02, HCM 01



1.7 SẢN PHẨM HC – VAY THEO TỰ DOANH

MÃ SẢN PHẨM HCL 02 HCL 01

ĐIỀU

KIỆN

Thời gian kinh doanh KH tự doanh ≥ 24 tháng

Quy định cư trú
KH đang sinh sống tại địa chỉ hộ khẩu hoặc tại địa điểm 

kinh doanh
Không yêu cầu

LÃI SUẤT NĂM 42% 44%

KHOẢN VAY 20-70 triệu

CHỨNG TỪ 

BỔ SUNG

1. Chứng từ kinh doanh

Cung cấp một trong những giấy tờ:

1. Giấy chủ quyền sạp chợ

2. Giấy ĐKKD hoặc màn hình tra cứu MST thể hiện tình trạng còn đang hoạt động từ 24 tháng trở lên

3. Hợp đồng thuê sạp chợ đã hoạt động tối thiểu 2 năm và còn thời hạn ít nhất 4 tháng, trường hợp KH ký 

hợp đồng thuê sạp theo từng năm thì phải cung cấp đủ hợp đồng để chứng minh KH đã hoạt động hơn 2 

năm

4. Hợp đồng thuê sạp chợ đã trả trước tiền thuê từ 24 tháng trở lên

5. Biên lai nộp thuế môn bài hơn 1 năm (thể hiện thời gian nộp thuế tối thiểu 12 tháng)

2. Chứng từ hình ảnh

kinh doanh

- Ảnh chụp toàn diện KH đứng trước mặt tiền kinh doanh, và

- Ảnh KH bên trong thể hiện toàn cảnh hàng hóa, quy mô kinh doanh

SẢN PHẨM HC: HCL 02, HCL 01



1.7 SẢN PHẨM HC – VAY THEO TỰ DOANH

SẢN PHẨM HC: HCM 02, HCM 01
MÃ SẢN PHẨM HCM 02 HCM 01

ĐIỀU

KIỆN

Thời gian kinh doanh KH tự doanh ≥ 12 tháng

Quy định cư trú
KH đang sinh sống tại địa chỉ hộ khẩu hoặc tại địa điểm kinh 

doanh
Không yêu cầu

LÃI SUẤT NĂM 47% 52%

KHOẢN VAY 20-60 triệu 15-40 triệu

CHỨNG 

TỪ BỔ 

SUNG

1. Chứng từ kinh doanh

Cung cấp một trong những giấy tờ:

1. Giấy ĐKKD hoặc màn hình tra cứu MST thể hiện tình trạng còn đang hoạt động từ 12 tháng trở lên

2. Hợp đồng thuê sạp chợ đã hoạt động từ 12 tháng trở lên & còn thời hạn HĐ tối thiểu 4 tháng

3. Hợp đồng thuê sạp chợ đã trả trước tiền thuê từ 6 tháng trở lên

4. Biên lai nộp thuế môn bài năm gần nhất (thể hiện thời gian đã nộp thuế tối thiểu 6 tháng trở lên)

2. Chứng từ hình kinh 

doanh

- Ảnh chụp toàn diện KH đứng trước mặt tiền kinh doanh, và

- Ảnh KH bên trong thể hiện toàn cảnh hàng hóa, quy mô kinh doanh



1.7 SẢN PHẨM HC – VAY THEO TỰ DOANH

LƯU Ý

Địa điểm kinh doanh
Chấp nhận địa chỉ kinh doanh trên GPKD và địa điểm kinh doanh hiện tại khác nhau nhưng phải cùng 

Tỉnh/Thành phố

Khu vực triển khai sản phẩm
Theo vùng hoạt động SHB FC từng thời kỳ, ngoại trừ Tỉnh Hậu Giang và các Tỉnh miền Bắc (North) 

nhưng không bao gồm tỉnh Quảng Bình.



1. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG

1.8 SẢN PHẨM BF – HÓA ĐƠN DỊCH VỤ

Khách hàng có hóa đơn tiền điện/nước 

sinh hoạt 3 tháng gần nhất

BF 04
• Khoản vay cao

• Lãi suất ưu đãi

BF 03
• Khoản vay ưu đãi

• Lãi suất tiêu chuẩn



1.8 SẢN PHẨM BF: BF 04, BF 03

MÃ SẢN PHẨM BF 04 BF 03

ĐIỀU

KIỆN

Đối tượng đứng tên trên 

hóa đơn dịch vụ
KH đứng tên trên hóa đơn dịch vụ điện/nước sinh hoạt

Quy định cư trú KH đang sinh sống tại địa chỉ hóa đơn

BQ giá trị hóa đơn 3 tháng 

gần nhất

Hóa đơn điện ≥ 800.000đ, hoặc

Hóa đơn nước ≥ 400.000đ

Hóa đơn điện ≥ 250.000đ, hoặc

Hóa đơn nước ≥ 150.000đ

*Yêu cầu giá trị hóa đơn tối thiểu mỗi tháng: Điện ≥ 100.000đ, Nước ≥ 80.000đ

LÃI SUẤT NĂM 57% 60%

KHOẢN VAY

Hạn mức vay tối đa: Hóa đơn điện = 80 (x) BQ giá trị hóa đơn 3 tháng gần nhất

Hóa đơn nước = 100 (x) BQ giá trị hóa đơn 3 tháng gần nhất

10-50 triệu 10-40 triệu

CHỨNG 

TỪ BỔ 

SUNG

1. Chứng từ hình ảnh nhà 

KH

- Ảnh chụp KH đứng trước nhà với toàn cảnh bao quát ngôi nhà nơi KH đang sinh sống, và

- Ảnh chụp KH đứng trong nhà thể hiện điều kiện sinh sống của KH

2. Chứng từ hóa đơn - Hóa đơn 3 tháng gần nhất, kèm theo đường link, user, password tra cứu



1.8 SẢN PHẨM BF: BF 04, BF 03

LƯU Ý

Mã Khách hàng

- Mỗi Mã KH chỉ áp dụng cho 1 khoản vay còn hiệu lực

- Cách nhập Mã KH trên hóa đơn/hợp đồng: Với mức độ ưu tiên lần lượt từ (i đến iv):

i. Mã KH

ii. Mã Danh bộ

iii. Mã ID KH

iv. Trường hợp Hóa đơn dịch vụ không có cả 3 tiêu chí trên hoặc có nhưng không đồng nhất trên hóa đơn 

cả 3 tháng gần nhất thì thực hiện nhập Số SHK.

+ Yêu cầu nhập thông tin Mã KH/ Mã danh bộ/ Mã ID KH phải đồng nhất trên hóa đơn cả 3 tháng gần 

nhất, nếu không đồng nhất lần lượt nhập theo mức độ ưu tiên thấp hơn theo thứ tự từ "i" đến "iv".

+ Nếu trên hóa đơn dịch vụ có đồng thời 2 trong 3 tiêu chí trên thì mức độ nhập ưu tiên lần lượt là i, ii, iii.

Tra cứu hóa đơn online
Yêu cầu ĐVKD cung cấp thêm User, Pass, Link tra cứu hóa đơn của KH để đảm bảo kiểm tra được Hóa 

đơn 100% online

Kỳ thanh toán hóa đơn gần nhất Trong vòng 45 ngày từ ngày ký đến ngày nộp hồ sơ vay lên hệ thống

Thời hạn hiệu lực của xác nhận hóa 

đơn
Trong vòng 30 ngày từ ngày ký đến ngày nộp hồ sơ vay lên hệ thống

Khu vực triển khai sản phẩm

Triển khai cho các Tỉnh sau:

- Miền Nam (South): An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà 

Vinh, Vĩnh Long, Hồ Chí Minh, Bến Tre.

- Miền Đông (East): Bình Dương, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Miền Trung (Central): Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng

Trị, Gia Lai, Phú Yên, Kon Tum.

- Miền Bắc (North): Quảng Bình.
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG

2. CÁC QUY TẮC CHỨNG TỪ
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5. PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ



QUY TẮC CHỨNG TỪ

Chứng từ
bắt buộc

Đề nghị vay vốn

Phiếu thông tin KH

CMND/CCCD

Chứng từ chứng 
minh cư trú

Hình ảnh

Chứng từ
bổ sung

Giấy tờ xác minh số CMND/CCCD cũ

HĐLĐ/Quyết định/ BHYT/BHSK/Xác 
nhận công tác

Sao kê lương/ Xác nhận lương

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Sao kê tài khoản ngân hàng

Thông tin lịch sử tín dụng

Bảo hiểm sức khỏe/phi nhân thọ

Giấy CNĐKX

Giấy phép kinh doanh

Hóa đơn điện nước



QUY TẮC CHỨNG TỪ

Chứng từ
bắt buộc

Đề nghị vay vốn

Phiếu thông tin KH

CMND/CCCD

Chứng từ chứng 
minh cư trú

Hình ảnh

Chứng từ
bổ sung

Giấy tờ xác minh số CMND/CCCD cũ

HĐLĐ/Quyết định/ BHYT/BHSK/Xác 
nhận công tác

Sao kê lương/ Xác nhận lương

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Sao kê tài khoản ngân hàng

Thông tin lịch sử tín dụng

Bảo hiểm sức khỏe/phi nhân thọ

Giấy CNĐKX

Giấy phép kinh doanh

Hóa đơn điện nước



✓ Áp dụng đối với Kênh DS – Tất cả sản phẩm - Luồng ký trước

✓ Sử dụng đúng mẫu biểu quy định của SHBFC ban hành theo từng thời kỳ

1. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM HĐCV (ĐƠN VAY)



1. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM HĐCV (ĐƠN VAY)

Khách hàng bắt buộc cung cấp tất cả các thông tin tại Mục I – Phần A – Đề nghị vay vốn trên Đơn đề nghị vay vốn kiêm Hợp 
đồng cho vay 

Nội dung viết rõ ràng cùng màu mực, sử dụng bút bi màu mực xanh của nhân viên bán hàng, nhân viên thu nhận 
hồ sơ (không tẩy xóa được)

Chấp nhận tối đa 05 trường thông tin được chỉnh sửa (Không bao gồm: “Họ tên”, “Số CMND/CCCD” tại Mục I – 
“Thông tin người đề nghị vay”). Đối với các thông tin sai, nhân viên phụ trách hướng dẫn Khách hàng điền thông tin: 
gạch ngang nội dung sai, điều chỉnh thông tin đúng và phải có chữ ký của Khách hàng tại vị trí điều chỉnh.

Trường “Họ tên”, “Số CMND/CCCD”, phần xác nhận và chữ ký của Khách hàng không được tẩy xóa

1

2

3

4



1. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM HĐCV (ĐƠN VAY)

Nhân viên phụ trách hướng dẫn Khách hàng ký và ghi rõ họ tên (bao gồm tên đệm) ở các phần 
yêu cầu có chữ ký của các bên liên quan. KH ký vào góc phải, cuối trang tại toàn bộ các trang, 
ngoại trừ trang đã có chữ ký KH.

Khách hàng không được nhờ người khác ký hộ

Ngày tháng năm ở các phần ký tên là cùng một ngày

Nhân viên phụ trách chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và ký xác 
nhận tại “PHẦN DÀNH CHO NHÂN VIÊN CỦA SHB FINANCE” theo các nội dung quy định

5

6

7
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1. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM HĐCV (ĐƠN VAY)

PHỤ LỤC BẢN ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM HĐCV



Yêu cầu:

- Sử dụng đúng biểu mẫu của từng luồng 

ký được ban hành theo từng thời kỳ;

- Nội dung viết rõ ràng cùng màu mực, sử 

dụng bút bi với màu mực xanh;

- Các trường hợp viết sai thông tin cần điều 

chỉnh (Không bao gồm “Tên Khách hàng”, 

“Số CMND/CCCD”) thì NVKD gạch ngang 

nội dung sai, điều chỉnh thông tin đúng và 

phải có chữ ký nháy của NVKD tại vị trí 

điều chỉnh;

2. PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Quy trình ký trước: Yêu cầu “Phiếu Khai 

thác TTKH” được upload chung với Đơn 

vay vào mục “Hợp đồng tín dụng” trên hệ 

thống



- Quy trình ký sau: Yêu cầu “Thông tin 

Khách hàng” được upload vào mục “Giấy 

tờ khác” trên hệ thống. 

2. PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Yêu cầu:

- Sử dụng đúng biểu mẫu của từng luồng 

ký được ban hành theo từng thời kỳ;

- Nội dung viết rõ ràng cùng màu mực, sử 

dụng bút bi với màu mực xanh;

- Các trường hợp viết sai thông tin cần điều 

chỉnh (Không bao gồm “Tên Khách hàng”, 

“Số CMND/CCCD”) thì NVKD gạch ngang 

nội dung sai, điều chỉnh thông tin đúng và 

phải có chữ ký nháy của NVKD tại vị trí 

điều chỉnh;



CMND MẶT TRƯỚC CMND MẶT SAU- Đối với CMND/CCCD phải chụp đầy đủ hai 

mặt rõ nét. Với CMND 9 số yêu cầu chụp rõ 

viền ép plastic. Hình chụp phải rõ ràng, 

không bị nghiêng, chói sáng

- CMND/CCCD thể hiện rõ ràng, tối thiểu các 

thông tin sau:

+ Thông tin về KH: Hình ảnh KH, số 

CMND/CCCD, họ tên, ngày tháng năm sinh, 

nơi đăng kí hộ khẩu thường trú, đặc điểm 

nhận dạng;

+ Thông tin về đơn vị cấp: Ngày cấp, nơi 

cấp, họ tên và chữ ký của người cấp, hình 

quốc huy, con dấu Công an rõ ràng không bị 

biến dạng;

+ Nếu dãy sóng trên CMND bị mất một phần 

hoặc biến dạng, yêu cầu KH cung cấp 

CMND/CCCD mới.

3. CMND/CCCD

CCCD MẶT TRƯỚC CCCD MẶT SAU



HƯỚNG DẪN XỬ LÝ PHÁT SINH

Lưu ý: Từ ngày

nhận Đơn đề nghị

vay đến ngày hết

hạn CMND phải

trên 1 tháng (ngày

hết hạn sau 15 năm

từ ngày cấp).

Đối với CCCD: thời

hạn của thẻ căn

cước công dân căn

cứ theo tuổi của KH

(đảm bảo đã được

đổi khi KH đủ 25

tuổi, 40 tuổi, 60

tuổi) và CCCD còn

thời hạn tối thiểu 01

(một) tháng từ ngày

nhập liệu lên Hệ

thống lần đầu tiên

STT PHÁT SINH BẤT THƯỜNG CÁCH XỬ LÝ

1 Số CMND/CCCD bị in đè Làm lại CMND/CCCD

2 Ngày cấp CMND/CCCD bị in đè

Bổ sung các giấy tờ gốc có thể hiện thông tin 

ngày cấp CMND/CCCD để đối chiếu bao gồm

Giấy khai sinh/ĐKKH/Hộ

chiếu/GPLX/ĐKDN/Giấy xác nhận số

CMND/CCCD của cơ quan nhà nước có thẩm

quyền hoặc các chứng từ khác theo ý kiến phê

duyệt/chấp thuận của Giám đốc Khối Quản trị

rủi ro trong từng trường hợp/ từng thời kỳ

3
Nguyên quán/Nơi cấp/Dân tộc/Tôn

giáo/Dấu vết riêng bị in đè
Xử lý tiếp hồ sơ

3. CMND/CCCD



STT PHÁT SINH BẤT THƯỜNG CÁCH XỬ LÝ

4 Các thông tin còn lại bị in đè

Cung cấp một trong các giấy tờ gốc để đối chiếu bao gồm

Giấy khai sinh/ĐKKH/Hộ chiếu/GPLX/ĐKDN/ SHK/Giấy

xác nhận số CMND/CCCD của cơ quan nhà nước có

thẩm quyền

5
Số CMND/CCCD mờ hoàn toàn hoặc tối thiểu một

số không thể xác định
Làm lại CMND/CCCD mới

6
Số CMND/CCCD mờ một phần mà vẫn xác định

được

Cung cấp bản gốc một trong các các giấy tờ có thể hiện

số CMND/CCCD: Giấy khai sinh/ĐKKH/Hộ chiếu/ 

GPLX/ĐKDN/Giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất/SHK/Sổ tạm trú/Giấy xác nhận số CMND/CCCD của

cơ quan Công an có thẩm quyền cấp quận, huyện, thị xã

trở lên

7
Mờ ảnh vẫn nhận diện được KH và các thông tin 

trên CMND/CCCD vẫn rõ ràng
Tiếp tục xử lý hồ sơ

8 Mờ ảnh không nhận diện được KH Làm lại CMND/CCCD

3. CMND/CCCD
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ PHÁT SINH



STT PHÁT SINH BẤT THƯỜNG CÁCH XỬ LÝ

9
Khi KH chỉ cung cấp thẻ ngành đặc thù của các cá nhân

thuộc lực lượng vũ trang/Công an/ Quân đội
Yêu cầu cung cấp thêm CMND/CCCD

10
Trường hợp ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm cấp

trên CMND/CCCD không có thực (ví dụ ngày 30/2)

Làm lại CMND/CCCD mới và đính chính SHK theo 

CMND/CCCD mới

11
Thiếu nét chữ và thừa nét chữ tại họ tên/ngày tháng năm

sinh/địa chỉ hộ khẩu thường trú
So sánh quy tắc ¾ với SHK/ĐKDN/ĐKKH

12 Thiếu nét hoặc thừa nét tại nơi cấp

Căn cứ nội dung con dấu công an (các thông tin còn lại sẽ

được chấp nhận).

- Nếu thỏa mãn điều kiện tiếp tục xử lý hồ sơ cho KH.

- Nếu không thỏa mãn yêu cầu KH làm lại CMND/CCCD

13
Không nhìn rõ dấu giáp lai hình ảnh chìm trên CMND 9 

số

- Yêu cầu Nhân viên kinh doanh chụp lại/scan màu lại để

nhìn thấy dấu giáp lai hình ảnh chìm (bổ sung ảnh chụp

nhiều góc độ, chụp riêng phần ảnh để thấy dấu giáp lai

chìm); hoặc

- Yêu cầu bổ sung bản sao y công chứng/chứng thực

CMND; hoặc

- Ảnh chụp/scan màu Giấy phép lái xe/Hộ chiếu

3. CMND/CCCD
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ PHÁT SINH



4. CHỨNG TỪ CHỨNG MINH CƯ TRÚ

Giấy tờ
Sản phẩm

áp dụng
Địa chỉ thường trú Ngày cấp chứng từ POA Nơi cấp chứng từ POA

CT 07

Xác nhận thông tin về cư

trú

Tất cả

Điền địa chỉ thường 

trú trên “Xác nhận 

thông tin về cư trú”

Điền ngày cấp của “Xác nhận 

thông tin về cư trú”

Điền đơn vị cấp Tỉnh/TP (TW) trên dòng 

thông tin xác nhận “Nơi thường trú” của 

“Xác nhận thông tin về cư trú”

CT08

Thông báo về kết quả giải 

quyết, hủy bỏ đăng ký cư 

trú

Điền địa chỉ thường 

trú trên CT08
Điền ngày cấp trên CT08

Điền đơn vị cấp Tỉnh/TP (TW) dòng thông 

tin xác nhận “Nơi thường trú” trên CT08

CCCD gắn chip

Điền địa chỉ theo 

thông tin quét QR 

của CCCD gắn chip

Điền ngày cấp theo thông tin 

quét QR của CCCD gắn chip

Điền đơn vị cấp Tỉnh/TP (TW) nơi thường 

trú theo thông tin quét QR của CCCD gắn 

chip

GPLX (Vật liệu PET) tra 

cứu được thông tin

Điền theo địa chỉ 

HKTT trên 

CMND/CCCD của 

khách hàng

Điền ngày cấp của 

CMND/CCCD của khách hàng

Điền Tỉnh/thành phố nơi cấp CMND/CCCD 

của khách hàng. Trường hợp CCCD có 

nơi cấp là “Cục Cảnh Sát……” thì sẽ điền 

theo Tỉnh/TP nơi địa chỉ đăng ký HKTT thể 

hiện trên CCCD

Mẫu 01

Giấy thông báo số định 

danh cá nhân và thông tin 

công dân trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư

Điền theo địa chỉ 

thường trú (mục số 

12) ghi trên giấy 

thông báo

Điền ngày cấp giấy thông báo Điền nơi cấp giấy thông báo



4. CHỨNG TỪ CHỨNG MINH CƯ TRÚ

Lưu ý:
- Đối với trường hợp KH thuộc lực lượng vũ trang đang thường trú tại đơn vị chủ quản nơi KH đang công tác. Chấp nhận 

cung cấp Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể có dấu tròn của đơn vị và chữ ký của người có thẩm quyền có giá trị tương 

đương với xác nhận hộ khẩu. Nội dung giấy xác nhận phải có thông tin: họ tên KH, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD 

hoặc thẻ ngành đặc thù của các cá nhân thuộc lực lượng vũ trang.

- Trường hợp thông tin trên chứng từ bị thiếu cấp hành chính (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/TP) thì bổ sung thêm hình ảnh 

trên các cổng thông tin điện tử, báo điện tử, … có cơ quan chủ quản là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhập các cấp 

địa giới hành chính theo thông tin này.

- Trường hợp địa chỉ thường trú trên GPLX (vật liệu PET) khác trên CMND/CCCD yêu cầu cung cấp chứng từ chứng minh 

cư trú khác theo quy định.

- Mẫu CT07:

+ Có thời hạn theo cơ quan công an ghi trên giấy nhưng tối đa không quá 6 tháng cho đến ngày nhập liệu lên hệ thống lần 

đầu tiên.

- Mẫu CT08:

+ Thời hạn tối đa là 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày xác nhận cho đến ngày nhập liệu lên Hệ thống lần đầu tiên.

+ Đối với nội dung thực hiện điều chỉnh như địa chỉ HKTT, số CMND/ĐDCN/CCCD chủ hộ nếu có điều chỉnh theo thông báo 

thì nhập theo nội dung tương ứng này thay cho thông tin cũ.



❑ Ảnh chụp KH:

• Đầu để trần (không đội mũ, khăn), chụp chính diện, rõ mặt, rõ vành

tai, lấy đủ vai, không nhắm mắt;

• Không đeo kính râm;

• Trang phục lịch sự;

• Ảnh chụp trên nền sáng, chụp tại thời điểm KH nộp hồ sơ vay vốn;

❑ Ảnh chụp trực tiếp giữa NVKD và KH: NVKD phải đeo/cầm thẻ theo 

quy định của SHB FC từng thời kỳ. Hình chụp phải nhận diện được là 

mẫu thẻ theo quy định (có thể chụp thẳng, nghiêng, mất 1 phần thẻ 

nhưng phải nhận diện được là mẫu thẻ theo quy định, không bắt buộc 

phải có dây đeo thẻ), không yêu cầu nhận diện được tên và hình ảnh của 

nhân viên kinh doanh trên thẻ, tuy nhiên nếu nhìn được rõ thông tin thì 

thông tin trên thẻ và nhân viên kinh doanh phải là cùng 1 người.

Đối với Luồng ký trước (Kênh DS)

5. HÌNH ẢNH
5.1 HÌNH ẢNH BẮT BUỘC



❑ Ảnh chụp KH:

• Đầu để trần (không đội mũ, khăn), chụp chính diện, rõ mặt, rõ vành

tai, lấy đủ vai, không nhắm mắt;

• Không đeo kính râm;

• Trang phục lịch sự;

• Ảnh chụp trên nền sáng, chụp tại thời điểm KH nộp hồ sơ vay vốn;

❑ Ảnh chụp màn hình gọi Video call giữa NVKD và KH: NVKD phải 

đeo/cầm thẻ theo quy định của SHB FC từng thời kỳ. Hình chụp phải 

nhận diện được là mẫu thẻ theo quy định (có thể chụp thẳng, nghiêng, 

mất 1 phần thẻ nhưng phải nhận diện được là mẫu thẻ theo quy định, 

không bắt buộc phải có dây đeo thẻ), không yêu cầu nhận diện được tên 

và hình ảnh của nhân viên kinh doanh trên thẻ, tuy nhiên nếu nhìn được 

rõ thông tin thì thông tin trên thẻ và nhân viên kinh doanh phải là cùng 1 

người.

Đối với Luồng ký sau (Kênh DS)

5. HÌNH ẢNH
5.1 HÌNH ẢNH BẮT BUỘC



❑ Sản phẩm HC (tự doanh)

• Ảnh chụp toàn diện KH đứng trước mặt tiền kinh 

doanh; và

• Ảnh chụp KH bên trong thể hiện toàn cảnh hàng 

hóa, quy mô kinh doanh.

5.2 ẢNH CHỤP BỔ SUNG THEO SẢN PHẨM

❑ Sản phẩm BF (Hóa đơn dịch vụ điện/nước)

• Ảnh chụp KH đứng trước nhà với toàn cảnh bao 

quát ngôi nhà nơi KH đang sinh sống, và

• Ảnh chụp KH đứng trong nhà thể hiện điều kiện sinh 

sống của KH

5. HÌNH ẢNH



❑ Sản phẩm CCL (Giấy chứng nhận đăng ký xe)

Ảnh chụp xe cùng với KH

Ảnh chụp 

biển số xe

(có thể hiện 

Quốc Huy 

dập nổi)

Ký sau: Hình chụp 

Video call giữa KH và 

NVKD (KH cầm CNĐKX)

5. HÌNH ẢNH

5.2 ẢNH CHỤP BỔ SUNG THEO SẢN PHẨM

Ký trước: Hình chụp trực 

tiếp giữa KH và NVKD (KH 

cầm CNĐKX)



QUY TẮC CHỨNG TỪ

Chứng từ
bắt buộc

Đề nghị vay vốn

Phiếu thông tin KH

CMND/CCCD

Chứng từ chứng 
minh cư trú

Hình ảnh

Chứng từ
bổ sung

Giấy tờ xác minh số CMND/CCCD cũ

HĐLĐ/Quyết định/ BHYT/BHSK/Xác 
nhận công tác

Sao kê lương/ Xác nhận lương

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Sao kê tài khoản ngân hàng

Thông tin lịch sử tín dụng

Bảo hiểm sức khỏe/phi nhân thọ

Giấy CNĐKX

Giấy phép kinh doanh

Hóa đơn điện nước



1. Do cơ quan NN có thẩm quyền cấp không bao gồm SYLL;

2. CMND/CCCD cũ (bản photo không yêu cầu sao y công chứng/ chứng 

thực);

3. Đơn vị lao động mà KH đã hoặc đang làm việc: HĐLĐ, các quyết định,...;

4. GPLX và màn hình tra cứu online có số CMND/CCCD cũ;

5. Màn hình tra cứu mã QR trên CCCD gắn chip có số CMND/CCCD cũ;

6. Màn hình tra cứu mã QR trên Giấy thông báo số định danh cá nhân và 

thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư có số CMND/CCCD cũ;

7. Màn hình check CIC S37 của 2 số CMND/CCCD trùng 1 mã CIC;

8. CIC chi tiết thể hiện 2 số CMND/CCCD;

9. Và các giấy tờ khác theo quy định SHB FC từng thời kỳ.

1. GIẤY TỜ XÁC MINH SỐ CMND/CCCD CŨ

Lưu ý:

- Trường hợp KH sinh trước 01/01/1996 yêu cầu bổ sung giấy tờ xác minh số 

CMND/CCCD cũ.

- Xác nhận số CMND/CCCD của CQNN yêu cầu phải cấp Quận/Huyện trở lên.

- Chấp nhận bản sao y công chứng/ chứng thực nếu chứng từ gốc là giấy tờ có nội 

dung được đánh máy, các TH khác yêu cầu bổ sung bản gốc.



• HĐLĐ có thời hạn ≥ 12 tháng và còn hiệu lực

tối thiểu 1 tháng;

• Thể hiện đầy đủ thông tin công ty và địa chỉ 

công ty và chữ ký  và chức danh người đại diện 

ký hợp đồng.

• Thể hiện đầy đủ thông tin về Họ tên, số CMND, 

Năm sinh, địa chỉ liên lạc và chữ ký người lao 

động

• Dấu mộc tròn không bị biến dạng

• HĐLĐ nhiều hơn 2 trang và in trên 2 tờ riêng

thì phải có đóng mộc giáp lai

2.1 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG



Dùng trong Cơ quan Nhà nước/Trường

học/Bệnh viện/các cơ quan hành chính

công…. bao gồm:

• Quyết định Bổ nhiệm

• Quyết định Nâng lương

• Quyết định Biên chế

• Định biên

2.2 QUYẾT ĐỊNH



THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Thể hiện đầy đủ thông tin, mộc dấu, chữ ký nơi phát hành thẻ.

2.3 THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Lưu ý:

Mã thẻ BHYT bắt đầu bằng các mã tiếp đầu ngữ: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, QN, CA, CY, HD.



• Thể hiện tên công ty mua bảo hiểm

• Thẻ còn thời hạn so với ngày trên đơn

vay

2.4 BẢO HIẾM SỨC KHỎE



Đơn xác nhận công tác/

Đơn xác nhận thời gian làm việc:

• Thể hiện đầy đủ thông tin người sử dụng lao

động và người lao động;

• Thông tin bị tẩy xóa phải có mộc xác nhận;

• Dấu mộc tròn không bị biến dạng;

• Xác nhận bên sử dụng lao động.

Ngày xác nhận không quá 30 ngày so với

ngày trên Đơn vay.

2.5 ĐƠN XÁC NHẬN CÔNG TÁC



• Thể hiện đầy đủ thông tin KH;

• Có mộc tròn Ngân hàng phát hành;

• Nếu có nhiều trang phải có mộc giáp lai giữa

các trang

Note:  chấp nhận dấu của " Phòng giao dịch 

khách hàng hoặc Phòng dịch vụ khách hàng" 

3.1 SAO KÊ LƯƠNG

Lấy sao kê 3 tháng n-1, n-2, n-3;

Trước ngày 15 hàng tháng, có thể lấy sao kê 3

tháng n-2, n-3, n-4



▪ Xác nhận thu nhập/Xác nhận lương:
• Thể hiện đầy đủ thông tin người sử dụng lao 

động và người lao động;

• Dấu mộc tròn không bị biến dạng;

• Xác nhận bên sử dụng lao động

3.2 BẢNG LƯƠNG/XÁC NHẬN LƯƠNG



• Thấy rõ các thông tin KH hoặc

vợ/chồng KH

• Thể hiện rõ thời hạn hợp đồng,

kỳ đóng phí, số tiền đóng

• Đầy đủ chữ ký,dấu mộc của

Công ty bán bảo hiểm

4. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ



• Thể hiện đầy đủ thông tin KH;

• Có mộc tròn Ngân hàng phát hành;

• Nếu có nhiều trang phải có mộc giáp lai giữa

các trang

• Sao kê từ ngày 01 đến ngày cuối của tháng:

• Sao kê được tính từ ngày 01 của tháng N-3

đến ngày cuối của tháng N-1

• Sao kê phải có giao dịch ghi có và được chấp

nhận liên tục trong 4 tháng

• Hiệu lực 30 ngày tính từ ngày sao kê đến

ngày làm hồ sơ vay.

5. SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Note: Chấp nhận dấu của "Phòng giao dịch khách

hàng hoặc Phòng dịch vụ khách hàng"



Nội dung kiểm trên chứng từ
Hình ảnh minh họa

Lưu ý
Internet Banking Mobile Banking

1. Ảnh thể hiện thông tin: Họ tên KH, Số

tài khoản ngân hàng.

- Hình ảnh phải đảm bảo rõ 

thông tin, thể hiện được 

đường link liên kết vào 

Internet banking;

- Đối với sản phẩm BKAC 

chỉ nên Sao kê điện tử trên 

Internet Banking để thấy 

được đầy đủ nội dung thông 

tin các giao dịch ghi có theo 

quy định cần đánh giá.

2. Ảnh thể hiện đầy đủ các bút toán giao 

dịch theo quy định sản phẩm. Riêng sản 

phẩm lương chỉ yêu cầu thể hiện các 

giao dịch bút toán nhận lương.

➢ Sao kê điện tử Mobile/Internet banking: Số lượng sao kê tài khoản theo quy định hiện hành của từng sản phẩm.

6. SAO KÊ ĐIỆN TỬ (SC, BKAC)



Nội dung kiểm trên chứng từ Hình ảnh minh họa

➢ Ảnh chụp chứng từ đối chiếu: Tin nhắn SMS/ Smart SMS/ Email 

6. SAO KÊ ĐIỆN TỬ (SC, BKAC)

Tin nhắn SMS Smart SMS 
(Thông báo biến động số dư)

Đối với sản phẩm SC: Bổ sung 01 ảnh chụp 

thể hiện giao dịch trả lương của 1 trong 03 

tháng lương gần nhất là: Tin nhắn SMS hoặc 

Smart SMS (chức năng nhận tin thông báo 

số dư trên Mobile Banking) hoặc Email từ 

ngân hàng thông báo biến động số dư.

Đối với sản phẩm BKAC: Bổ sung 01 ảnh 

chụp của 1 giao dịch bất kỳ có thể hiện trên 

sao kê cung cấp là: Tin nhắn SMS hoặc 

Smart SMS (chức năng nhận tin thông báo 

số dư trên Mobile Banking) hoặc Email từ 

ngân hàng thông báo: biến động số dư hoặc 

giao dịch ghi có/nợ.



Bao gồm nhưng không giới hạn các nội 

dung sau (phải có tối thiểu những nội dung 

sau):

+ Tên TCTD

+ Thông tin chủ Hợp đồng/thẻ: Họ tên KH, Số

CMND/ CCCD (nếu có);

+ Số hợp đồng; Loại hợp đồng (Kỳ hạn);

+ Tình trạng hợp đồng đã tất toán

+ Lịch sử đã thanh toán khoản vay (số kỳ đã 

thanh toán);

+ Kỳ sao kê, Ngày tháng năm sao kê/ Ngày 

giao dịch;

+ Thông tin kỳ sao kê/ phát sinh giao dịch thẻ.

7. THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ TÍN DỤNG



Kiểm tra nội dung: bao gồm

• Thông tin bên mua bảo hiểm là

Khách hàng;

• Đối tượng bảo hiểm là con

người/ tài sản;

• Số tiền bảo hiểm/ giá trị tài sản

được bảo hiểm; đối với bảo hiểm

tài sản;

• Mức phí bảo hiểm;

• Thời hạn, hiệu lực

8. HĐBH SỨC KHỎE/ PHI NHÂN THỌ

Lưu ý: Chấp nhận Khách hàng sử

dụng nhiều loại chứng từ làm bộ chứng

từ để thỏa mãn yêu cầu sản phẩm



- STSD được tính như sau:

Dựa trên ngày đăng ký lần đầu

thể hiện trên CNĐKX ngày KH

nộp ĐNVV, công thức: STSD =

Ngày tháng năm nộp ĐNVV –

Ngày tháng năm đăng ký lần

đầu trên CNĐKX

9. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE

- Lưu ý: Trường hợp KH sở hữu xe có ngày cấp CNĐKX khác với ngày đăng ký lần đầu thể hiện

trên CNĐKX thì:

• Trường hợp thay đổi thông tin chủ sở hữu phương tiện, yêu cầu ngày cấp lại CNĐKX ≥ 3 tháng so với

ngày KH nộp ĐNVV

• Trường hợp thay đổi các thông tin khác ngoài thông tin trên, STSD sẽ được tính dựa vào ngày đăng ký

xe lần đầu



10. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

Thể hiện đầy 
đủ thông tin

Dấu tròn xác 
nhận của 

Cơ quan  
chức năng



HÓA ĐƠN ĐIỆN HÓA ĐƠN NƯỚC

• Thấy rõ, đầy đủ các thông tin trên hóa đơn

• Có thể sử dụng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy

• Hóa đơn Điện/Nước phải là hóa đơn tại địa chỉ Khách hàng sinh sống

• Địa chỉ trên hóa đơn phải có ít nhất 2/5 tiêu chí sau: số nhà, đường, thôn/ấp/khu phố/làng/bản/khóm, 

Phường/xã/thị trấn, Quận/huyện/thị xã

11. HÓA ĐƠN ĐIỆN/NƯỚC
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HỆ THỐNG MOBILE SALE



CÀI ĐẶT MOBILE SALE

Tải về và cài đặt

Vào ứng dụng: CH 

Play hoặc App 

Store

Nhập tìm kiếm: mobile sale



ĐĂNG NHẬP MOBILE SALE 

Nhập tên đăng nhập

Nhập mật khẩu

Chọn “Đăng nhập”

❑ Mở Mobile sale

giao diện như hình bên

Sau đó làm theo các bước



ĐĂNG NHẬP MOBILE SALE 

GIAO DIỆN 

ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG



TẠO HỒ SƠ MỚI

1

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin trên màn 

hình Tạo hồ sơ và chọn “Hoàn thành”

3

Bước 1: Chọn “Thêm mới”

từ màn hình chính

Bước 2: Upload chứng từ trên 

màn hình ID Tampering và chọn 

“Kiểm tra chất lượng ảnh”

2



TẠO HỒ SƠ MỚI

Bước 4: Upload đầy đủ chứng từ trên màn 

hình “Upload hồ sơ” và Chọn “Hoàn thành”

5

Bước 5: Chọn “Đóng” để hoàn tất 

hồ sơ tạo mới.

4



XỬ LÝ HỒ SỒ TRẢ VỀ

1 2

Bước 1: Chọn “Hồ sơ trả về”

từ màn hình chính

Bước 2: Chọn “Hồ sơ khách 

hàng” trên màn hình “Hồ sơ trả về”

Bước 3: Chọn “Biểu tượng tin nhắn”

trên màn hình “Chi tiết hồ sơ trả về”

3



4

Bước 4: Xem nội dung lý do trả 

về chi tiết từ các Bộ 

phận/Phòng ban

5

Bước 5: Chọn “Biểu tượng mũi tên”

trên màn hình “Lý do trả về” để tiến 

hành bổ sung hồ sơ

Bước 6: Chỉnh sửa thông tin nếu có yêu 

cầu bổ sung, sau đó chọn “Hoàn thành” trên 

màn hình “Chi tiết hồ sơ trả về”

XỬ LÝ HỒ SỒ TRẢ VỀ

6



7

XỬ LÝ HỒ SỒ TRẢ VỀ

Bước 7: Upload chứng từ nếu có yêu 

cầu bổ sung, sau đó chọn “Hoàn 

thành” trên màn hình “Upload hồ sơ”

8

Bước 8: Chọn “Đóng” để 

hoàn thành hồ sơ bổ sung



CÁC CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN MOBILE SALE

Các chứng năng khác:

• Hồ sơ nháp

• Tất cả hồ sơ

• Hồ sơ tạm dừng

• Kiểm tra rule

• Kiểm tra CAT

• Tạm tính khoản vay

• Khoản vay đến hạn

• Giới thiệu KH cho SHB

• Rekey hồ sơ

• Cài đặt

• Các chức năng khác theo từng thời kỳ



QUY TRÌNH KÝ SAU

DSA KH

Cung cấp chứng từ

DSA

Khởi tạo hồ sơ

UW

Trung tâm thẩm định và phê duyệt

DE

Bộ phận nhập liệu

DSA &

KH

Ký hợp đồng

DSA gặp trực tiếp KH để ký hợp đồng và 
upload chứng từ lên hệ thống

OP

Trung tâm vận hành

Kiểm tra thông tin và thực hiện 
giải ngân theo quy định

Tư vấn online và xác 

nhận KH có nhu cầu 

vay vốn

KH cung cấp chứng từ 

theo quy định cho DSA

DSA kiểm tra thông tin, 

chứng từ theo quy định và 

khởi tạo hồ sơ trên hệ thống

- Kiểm tra đối chiếu thông tin, 

chứng từ theo quy định

- Thẩm định phone/VDC/FV

Kiểm tra thông tin và nhập 

liệu lên hệ thống
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SỐ TIỀN BẢO 

HIỂM

DƯ NỢ GỐC 

CÒN LẠI + LÃI PHÁT SINH=
PHẠT PHÁT 

SINH
–

Phạm vi bảo hiểm: 

▪ Người được bảo hiểm tử vong

▪ Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn

▪ Người được bảo hiểm bị mất tích

Sự kiện bảo hiểm xảy ra

BẢO HIỂM SINH MẠNG NGƯỜI VAY TÍN DỤNG

Đối tượng được 
Bảo hiểm.

• KH tham gia dịch 
vụ trả góp của 
SHB Finance.

Thời hạn hợp 
đồng Bảo hiểm

• Bằng thời hạn vay 
vốn .

Phí Bảo hiểm.

• Theo quy định
SHBFC từng thời 
kỳ.

Công ty Bảo hiểm.

• Tổng Công ty Cổ 
phần Bảo hiểm 
Sài Gòn – Hà Nội



HÌNH THỨC GIẢI NGÂN

GIẢI NGÂN QUA NGÂN HÀNG SHB
Không tốn phí

GIẢI NGÂN QUA SỐ TÀI KHOẢN CỦA KH TẠI NGÂN HÀNG BẤT KỲ 

KH tự chịu chi phí giải ngân

GIẢI NGÂN QUA KÊNH CHI HỘ CÓ LIÊN KẾT VỚI SHB FINANCE
KH tự chịu chi phí giải ngân

1

2

3



HÌNH THỨC THANH TOÁN

THANH TOÁN QUA SHB

12,000 VNĐ/lần giao dịch

THANH TOÁN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

Khách hàng tự chịu phí dịch vụ

THANH TOÁN QUA BƯU ĐIỆN

12,000 VNĐ/lần giao dịch

THANH TOÁN QUA ĐỐI TÁC THU HỘ (VIETTEL, MOMO, …)

12,000 VNĐ/lần giao dịch

3

2

4

1



1. Tên người thụ hưởng : Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

2. Số tài khoản thụ hưởng : 1111686868

3. Ngân hàng thụ hưởng : Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

4. Tỉnh/Thành Phố : HN

5. Nội dung : Số hợp đồng _Họ và tên_Số CMND/CCCD

6. Thông tin khoản vay
: Số tiền thanh toán hàng tháng_ngày thanh toán hàng tháng_thời hạn 

vay

Điền đầy đủ vào thẻ và đưa cho Khách hàng

THÔNG TIN THANH TOÁN



CÁC KHOẢN PHÍ ÁP DỤNG

• Phí trả nợ khi khách hàng muốn tất toán khoản vay trước thời hạn hợp 
đồng.

• Điều kiện: - Khách hàng đã thanh toán ≤ 6 kỳ: 5% (x) Dư nợ còn lại

- Khách hàng đã thanh toán > 6 kỳ: 4% (x) Dư nợ còn lại

PHÍ TẤT TOÁN (TRẢ NỢ) TRƯỚC HẠN 

• Lãi quá hạn = 150% (x) lãi suất cho vay trong hạn (:) 365 (x) Dư nợ gốc 

quá hạn (x) số ngày chậm trả

• Lãi chậm trả = Số tiền lãi chậm trả (x) 10% (:) 365 (x) số ngày chậm trả

PHÍ CHẬM THANH TOÁN KHOẢN VAY 

= LÃI QUÁ HẠN + LÃI CHẬM TRẢ

•

PHÍ GIẢI NGÂN VÀ 

PHÍ THANH TOÁN KHOẢN TRẢ HÀNG THÁNG



Lưu ý: Bộ phận Quản lý hồ sơ (CP) phải nhận được các chứng từ giải ngân trong vòng

10 ngày kể từ khi hồ sơ chuyển trạng thái trên Hệ thống. Quá số ngày trên, nếu CP chưa

nhận được NVKD sẽ bị phạt, đình chỉ code và tạm giữ hoa hồng.

LOẠI GIẤY TỜ SL THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA

Đề nghị vay vốn

kiêm Hợp đồng cho

vay

1

Kiểm tra lại các thông tin như: Chữ ký của Khách hàng (Ký nháy từng trang và ký

ghi rõ họ tên) và của NVKD.

Lưu ý: Đơn vay gửi về phải trùng với Đơn vay trên hệ thống, không có dấu

hiệu chỉnh sửa thông tin

Biên bản giao nhận 1 Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn trước khi gửi về

KIỂM TRA BẢN CỨNG GỬI VỀ BỘ PHẬN QLHS
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VÌ SAO PHẢI HIỂU VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN



GIAN LẬN / LỪA ĐẢO LÀ GÌ?

1. Hành vi bất 
thường có chủ ý 

lừa dối / đưa 
thông tin thiếu 

chính xác 

2. Gây tổn hại cho 
cá nhân/tổ chức và 
đem lại lợi ích bất 
hợp pháp cho cá 

nhân/tổ chức khác.



KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN

NHÓM TỘI PHẠM

TỔ CHỨC

CÁ NHÂN

AI GIAN LẬN / LỪA ĐẢO?



TUYỆT ĐỐI

KHÔNG GIẢ MẠO 

CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG.

1 LẦN

Nhiều lần cùng

1 thời điểm

CẢNH BÁO !!!



HÌNH THỨC GIAN LẬN

Những hình thức gian lận phổ biến:

1) Chỉnh sửa 
thông tin

2) Đánh cắp 
nhận dạng

3) Làm giả 

hồ sơ

4) Lạm dụng 
chức vụ



1. Chỉnh sửa thông tin:

HÌNH THỨC GIAN LẬN



Sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác

2. Đánh cắp nhân dạng

HÌNH THỨC GIAN LẬN



3. Làm giả hồ sơ

HÌNH THỨC GIAN LẬN



• Đòi tiền khách hàng (phí dịch vụ làm Hồ sơ vay) 

• Giữ/Nhận tiền mặt của khách hàng

• Tư vấn sai thông tin/quy định

4. Lạm dụng chức vụ

HÌNH THỨC GIAN LẬN



• LUÔN PHỤ THUỘC vào 1 người khác

• KHÔNG QUAN TÂM lãi suất, số tiền góp

• TỎ VẺ rất chuyên nghiệp, am hiểu mọi vấn đề

• ẤP ÚNG khi trả lời những thông tin cơ bản về

bản thân

HÌNH THỨC GIAN LẬN



KIỂM TRA GIAN LẬN

CHỦ ĐỘNG 

ĐƯA GỢI Ý 

ĐƯA CÂU HỎI 
ĐÓNG 

• dẫn dắt, tư vấn khách hàng 
để khai thác thông tin liên 
quan

• khác nhau về các lựa chọn 
trả trước, thời hạn để kiểm 
tra cách trả lời của khách 
hàng.

• về những thông tin khách 
hàng đã cung cấp nhưng 
CỐ TÌNH hỏi thông tin sai



ỨNG PHÓ GIAN LẬN

Bình tĩnh, khéo xử lý 
tình huống 

Gửi báo cáo về địa chỉ 
Hotmail ngay khi phát 
hiện dấu hiệu nghi ngờ 
gian lận hoặc vi phạm.



BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

Đối tượng và phạm vi áp dụng:

• Đối tượng áp dụng: Đối với Đối tác, cán bộ 

nhân viên bán hàng của Đối tác, nhân viên của 

SHBFC xử lý các nghiệp vụ liên quan khi xảy ra 

vi phạm trong quá trình liên kết hợp tác cung cấp 

dịch vụ hoặc bán các sản phẩm và dịch vụ của 

SHB FC.

• Phạm vi áp dụng: Quy định các hành vi, văn 

hóa ứng xử của Đối tác, nhân viên bán hàng của 

đối tác thuộc Khối Kinh Doanh quản lý tại 

SHBFC.

Mục đích:

• Quy định thống nhất các hành vi, văn hóa ứng xử 

của các Đối tác thuộc Khối Kinh Doanh quản lý tại 

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn – Hà Nội (SHB FC) trong việc triển khai bán 

hàng theo Hợp đồng dịch vụ/ Hợp đồng hợp tác, 

hoặc các văn bản có nội dung tương tự đã ký giữa 

SHB FC và đối tác.

• Góp phần bảo đảm an toàn, lành mạnh trong hoạt 

động kinh doanh;

• Xây dựng và bảo vệ hình ảnh, uy tín và thương hiệu 

SHB Finance.



QUY TẮC ỨNG XỬ - ÁP DỤNG CBNV THUỘC ĐỐI TÁC

1
Tuân thủ tuyệt đối các quy trình, quy định, tài liệu đào tạo, hướng dẫn của SHB FC có liên quan đến công 

việc

2 Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng tốt và phát triển hệ thống khách hàng cho SHB FC

3
Tư vấn cho khách hàng đầy đủ về điều kiện khoản vay, lãi suất, phương thức giải ngân, hình thức thanh 

toán, các điểm chi/ thu hộ, những quyền lợi của sản phẩm kèm bảo hiểm,…

4 Bảo đảm nguồn khách hàng rõ ràng, không nhận hồ sơ vay từ bên thứ ba có thu tiền dịch vụ làm hồ sơ

5 Trực tiếp gặp và tư vấn cho khách hàng (Không áp dụng cho nhân viên bán hàng qua điện thoại)

6
Thu thập, kiểm tra, đối chiếu, ký đối chiếu và ghi nhận thông tin khách hàng chính xác theo yêu cầu của 

SHB FC

7 Báo cáo kịp thời đến BP QLHQ KD khi phát hiện dấu hiệu khả nghi/ gian lận

8
Hợp tác với SHB FC khi được yêu cầu cung cấp các thông tin có liên quan đến việc hợp tác giữa SHB FC 

và Đối tác

9 Bảo mật dữ liệu/ thông tin và hồ sơ khách hàng vay tại SHB FC

10
Không được chia sẻ, sử dụng chung với nhau thông tin mã bán hàng, tên đăng nhập của cá nhân đăng 

nhập hệ thống thông tin của SHB FC



QUY TẮC ỨNG XỬ - ÁP DỤNG CBNV THUỘC ĐỐI TÁC

11

Nộp tất cả hồ sơ của khách hàng về Bộ phận quản lý hồ sơ – Trung tâm vận hành SHB FC đúng thời 

gian (tối đa 20 ngày đối với hồ sơ gửi về lần đầu và tối đa 10 ngày đối với hồ sơ bị trả yêu cầu bổ sung) 

và đầy đủ hồ sơ theo quy định của SHB FC (áp dụng cho nhân viên bán hàng trực tiếp)

12
Tư vấn rõ về việc khách hàng không mất bất kỳ chi phí nào để làm hồ sơ đề nghị vay vốn, không mất tiền 

bồi dưỡng cho CBNV trong quá trình làm hồ sơ

13 Chuyên nghiệp trong cách giao tiếp, hành vi và diện mạo khi gặp khách hàng

14 Làm việc với tinh thần phục vụ cao, nhiệt tình và thân thiện với khách hàng

15

Không được tự ý tiết lộ, cung cấp, giải thích, bình luận, phát ngôn về bất kỳ thông tin gì của SHB FC dưới 

bất kỳ hình thức nào ngoài phạm vi hợp tác giữa hai bên. Trong trường hợp có các yêu cầu về cung cấp 

thông tin thì cần chuyển ngay thông tin đến BP QLHQ KD để được hỗ trợ và xử lý theo quy định của SHB 

FC theo từng thời kỳ

16
Tham gia đầy đủ và nghiêm túc trong các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn; đào tạo kỹ năng cần thiết 

được quy định và tổ chức bởi SHB FC (nếu có)

17 Không liên hệ, cấu kết mua bán hồ sơ/ thông tin của khách hàng với nhân sự của SHB FC.



BIỆN PHÁP ÁP DỤNG VI PHẠM QTUX – ĐỐI TÁC

STT LỖI VI PHẠM BIỆN PHÁP ÁP DỤNG CHẾ TÀI TƯƠNG ỨNG

1

Lỗi vi phạm QTUX mà chưa gây 

ra hậu quả nghiệm trọng cho 

SHB FC

Thư nhắc nhở

- SHB FC yêu cầu Đối tác lập biên bản nhắc 

nhở nhân viên vi phạm, mẫu theo Phụ lục 01 

đính kèm QTUX.

2

Lỗi vi phạm QTUX có ảnh 

hưởng đến tiến độ, quy định của 

Công ty ở mức nghiệm trọng

Thẻ vàng

- SHB FC yêu cầu Đối tác lập biên bản nhắc 

nhở nhân viên vi phạm, mẫu theo Phụ lục 01 

đính kèm QTUX.

- SHB FC trừ 50% phí dịch vụ những hồ sơ 

vay mà SHB FC kết luận là vi phạm (trừ vào 

phí dịch vụ chi trả hàng tháng cho Đối tác).

3

Lỗi vi phạm QTUX gây ảnh 

hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín, 

quy trình hoặc gây tổn thất về 

tài chính đối với Công ty

Thẻ đỏ

- SHB FC cho vào danh sách Blacklist

- Khóa mã bán hàng và mã truy cập của 

CBNV vi phạm trên hệ thống SHB FC.

- SHB FC trừ 100% phí dịch vụ những hồ sơ 

mà SHB FC kết luận là vi phạm (trừ vào phí 

dịch vụ chi trả hàng tháng cho Đối tác)



7 ĐIỀU CẦN NÉ TRÁNH TRONG BỘ QTUX – ĐỐI TÁC

1 Giả mạo, gian lận trên hồ sơ vay

2 Cẩu thả, thiếu trách nhiệm thẩm định định sơ bộ các loại tài liệu ban đầu trong hồ sơ vay

3 Vi phạm về bảo mật thông tin

4 Ý thức kỷ luật kém

5 Cạnh tranh không lành mạnh

6 Vi phạm trách nhiệm phục vụ Khách hàng

7 Những vi phạm khác
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